
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216013-3 Bi hãm 6 BHR243 Cordless Combination Hammer 114 2

216013-3 Bi hãm 6 BHR261T Cordless Combination Hammer 120 2

216013-3 Bi hãm 6 BHR262T Cordless Combination Hammer 120 2

216013-3 Bi hãm 6 DHR243 Cordless Combination Hammer 114 2

216013-3 Bi hãm 6 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

135 2

216013-3 Bi hãm 6 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

135 2

216013-3 Bi hãm 6 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

135 2

216013-3 Bi hãm 6 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

135 2

216013-3 Bi hãm 6 HR009G Cordless Combination Hammer 018 3

216013-3 Bi hãm 6 HR2450T Rotary Hammer 104 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2470FT Rotary Hammer 104 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2470T Rotary Hammer 104 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2610T Combination Hammer 114 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2611FT Combination Hammer 114 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

114 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2631FT Combination Hammer 114 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

012 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

012 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

020 3

216013-3 Bi hãm 6 HR2810T Rotary Hammer 140 2

216013-3 Bi hãm 6 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

140 2

216013-3 Bi hãm 6 HR3012FC Combination Hammer 019 3

216013-3 Bi hãm 6 HR3210FCT Rotary Hammer 010 3

216013-3 Bi hãm 6 PF0300 Submersible Pump 047 1

216013-3 Bi hãm 6 PF0800 Submersible Pump 047 1

216013-3 Bi hãm 6 TD001G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 2

216013-3 Bi hãm 6 TD002G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 2
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